
HƯỚNG DẪN NĂM 2024-2025 DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ



CHƯƠNG TRÌNH BẰNG NÂNG CAO 3 NĂM HỌC 
XÁ

KỲ NHẬP 
HỌC

SẮP XẾP  
VIỆC LÀM

NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG
Thiết kế đồ họa K S
Sân khấu ca nhạc - biểu diễn B S

KINH DOANH
Quảng cáo & quản lý truyền thông tiếp thị K S
Quản trị kinh doanh C SJM
Quản trị kinh doanh - Kế toán K SJ
Quản trị kinh doanh - Tiếp thị K SJM
Quản trị kinh doanh - Nhân sự K SJ

DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG
Khoa học hành vi K S
Chăm sóc trẻ em & thanh thiếu niên K S

MÁY TÍNH & CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
Công nghệ kỹ thuật dân dụng K S
Lập trình máy tính & phân tích K S
Công nghệ kỹ thuật hệ thống năng lượng K S
Thiết bị đo đạc & công nghệ kỹ thuật điều khiển K S

SỨC KHỎE & KHOA HỌC
Công nghệ sinh học tiên tiến K S

Các chương trình của chúng tôi
CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG CHỈ 1 NĂM HỌC 

XÁ
KỲ NHẬP 
HỌC

SẮP XẾP  
VIỆC LÀM

NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG

Chứng chỉ Khoa học & Nghệ Thuật Tổng quát - Học Đại 
cương KC SJ

Nguyên tắc cơ bản về nghệ thuật truyền thông K S
KINH DOANH

Nguyên tắc cơ bản về kinh doanh KBC SJM
Hành chính văn phòng - Tổng hợp KB SJM

SỨC KHỎE & KHOA HỌC
Trợ lý/kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế K S
Nhân viên hỗ trợ cá nhân BC SJM

Lộ trình dự bị cho bằng nâng cao & bằng đại học về Khoa 
học chăm sóc sức khỏe C S

CÁC NGÀNH LÀNH NGHỀ
Kỹ năng nấu ăn K S
Kỹ thuật làm mộc (36 tuần) K S

CHƯƠNG TRÌNH BẰNG 2 NĂM HỌC 
XÁ

KỲ NHẬP 
HỌC

SẮP XẾP  
VIỆC LÀM

NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG
Mỹ thuật: Nghệ thuật thị giác & sáng tạo B S
Bằng nghệ thuật & khoa học tổng hợp KBC SJM
Âm nhạc & truyền thông kỹ thuật số K S

KINH DOANH
Quảng cáo & truyền thông tiếp thị K S
Kinh doanh KBC SJM
Kinh doanh - Kế toán KC SJM
Kinh doanh - Nhân sự K SJM
Kinh doanh - Tiếp thị K SJM
Hành chính văn phòng - Dịch vụ y tế KB SJM
Hành chính văn phòng - Pháp lý K S
Hành chính văn phòng - Dịch vụ pháp lý/y tế K S

MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
Lập trình máy tính C S
Kỹ thuật viên hệ thống máy tính KC SJ
Kỹ thuật viên kỹ thuật hệ thống năng lượng K S
Game - Lập trình C S
Kỹ thuật viên về thiết bị đo đạc & kỹ thuật điều khiển K S
Kỹ thuật viên tuabin gió K S

DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG
Giáo dục trẻ em từ sớm KC S
Nhân viên về sức khỏe tinh thần & chứng nghiện B S
Nhân viên dịch vụ xã hội* KBC S

SỨC KHỎE VÀ KHOA HỌC
Kỹ thuật viên môi trường C S
Thể dục & nâng cao sức khỏe K S
Quản lý thông tin súc khỏe K SJM
Điều dưỡng thực hành* BC S

DU LỊCH – NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN
Quản lý ẩm thực K S
Tiếp đón khách K SM
Du lịch K SM

NGHIÊN CỨU TƯ PHÁP
Thư ký luật (46 tuần) K S
Cơ sở về cảnh sát KC S

CÁC NGÀNH LÀNH NGHỀ
Kỹ thuật viên kỹ thuật điện K S
Chuyên viên thẩm mỹ K S
Tạo mẫu tóc K SJ
Kỹ thuật viên cơ khí K S
Kỹ thuật viên hàn & chế tạo C S

CHƯƠNG TRÌNH BẰNG CỬ NHÂN 4 NĂM HỌC 
XÁ

KỲ NHẬP 
HỌC

SẮP XẾP  
VIỆC LÀM

KINH DOANH
Cử nhân quản trị kinh doanh 
(phối hợp với Laurentian University)

K SJM

KHOA HỌC SỨC KHỎE

Cử nhân danh dự về Khoa học - Điều dưỡng* BC S

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC HỌC 
XÁ

KỲ NHẬP 
HỌC

SẮP XẾP  
VIỆC LÀM

NGHỆ THUẬT ỨNG DỤNG
Thiết kế trải nghiệm người dùng (2 học kỳ) K SM

KINH DOANH
Phân tích kinh doanh - Quốc tế (4 học kỳ) K SJM
Truyền thông tiếp thị kỹ thuật số (2 học kỳ) K SJM
Quản lý chăm sóc sức khỏe quốc tế (4 học kỳ) K SJM
Quản lý Nguồn Nhân lực K SJ
Quản lý kinh doanh quốc tế (2 học kỳ) K SJM
Quản lý dự án (2 học kỳ) KC SJM
Quản lý chuỗi cung ứng (2 học kỳ) C SJM

DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG
Tự kỷ & khoa học hành vi (2 học kỳ) K S
Giải trí trị liệu (3 học kỳ) K S

MÁY TÍNH & CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
An ninh mạng (2 học kỳ) K SJ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG CHỈ SAU ĐẠI HỌC KÉP HỌC 
XÁ

KỲ NHẬP 
HỌC

SẮP XẾP  
VIỆC LÀM

KINH DOANH
Quản lý dự án + Quản lý chuỗi cung ứng C SJM
Quản lý chuỗi cung ứng + Quản lý dự án C SJM
Quản lý dự án + Quản lý kinh doanh quốc tế K SJM
Quản lý kinh doanh quốc tế + Quản lý dự án K SJM

HỌC TIẾNG ANH TẠI ST. LAWRENCE COLLEGE HỌC 
XÁ

KỲ NHẬP 
HỌC

SẮP XẾP  
VIỆC LÀM

Tiếng Anh tích hợp tại trường (12 tuần) K SJM

Dạy kèm tiếng Anh trực tuyến riêng (POET) (4 tuần) Trực 
tuyến

Nhiều

K = KINGSTON   B = BROCKVILLE   C = CORNWALL    

S = THÁNG 9   J = THÁNG 1   M = THÁNG 5  
*= CHƯƠNG TRÌNH CẠNH TRANH CAO

NHẬP HỌC

CƠ SỞ



Tại sao chọn SLC?
•	 Sơ lược về SLC: Trường cao đẳng có quy mô hạng trung với 

nhiều cơ hội giúp bạn thành công
•	 Mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu: hơn 115.000 sinh viên tốt 

nghiệp đang sống và làm việc tại hơn 75 quốc gia
•	 Đa dạng: Hơn 12.000 sinh viên đến từ hơn 60 quốc gia.
•	 Cơ hội việc làm: Tìm việc làm tại các cộng đồng địa phương 

và các thành phố lớn lân cận
•	 Giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp (Post-Graduation 

Work Permit, PGWP): Tất cả các chương trình học của chúng 
tôi đều đủ điều kiện

Các cộng đồng của chúng tôi
KINGSTON
•	 Được xếp hạng số 1 về thành phố dành cho sinh viên ở Can-

ada theo xếp hạng 47 thành phố trên khắp Canada năm 2023 
của HelloSafe

•	 Thủ đô đầu tiên của Canada với lịch sử sôi động
•	 2,45 giờ đến Toronto, 2 giờ đến Ottawa, 3 giờ đến Montreal

CORNWALL
•	 Nhiều lựa chọn chỗ ở với giá cả phải chăng
•	 Khuôn viên nhìn ra Sông St. Lawrence
•	 1 giờ đến Montreal, 1,5 giờ đến Ottawa, 4,5 giờ đến Toronto

BROCKVILLE
•	 Tọa lạc tại Khu du lịch 1000 hòn đảo nổi tiếng thế giới
•	 Bến cảng tuyệt đẹp và các điểm tham quan đẳng cấp thế giới
•	 1 giờ đến Ottawa, 2,5 giờ đến Montreal, 3,5 giờ đến Toronto

Chi phí
Học phí: bắt đầu từ  
$17.200 cho hai học kỳ

Nơi cư trú: bắt đầu từ  
$6.900 trong hai học kỳ

Nhà ở người bản xứ:  
khoảng$35 mỗi ngày

Nhà thuê riêng:  
bắt đầu từ $700 mỗi tháng

Sách và tài liệu: khoảng  
$400-800 mỗi học kỳ 
 
 
*Tất cả chi phí được tính theo CAD

Yêu cầu đầu vào
•	 Bản sao hộ chiếu hợp lệ
•	 $100 CAD Phí nộp đơn không hoàn lại
•	 Bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học và/hoặc 

Đại học bản gốc và bản dịch; nếu bạn đang học năm cuối - thư 
chính thức từ trường Trung học hoặc Đại học để chứng minh 
tình trạng, kết quả học tập của bạn 

•	 Bằng chứng về trình độ tiếng Anh (xem bảng bên dưới)
•	 Yêu cầu bổ sung có thể phụ thuộc vào chương trình

Yêu cầu về trình độ tiếng Anh

Cách ứng tuyển đăng kí

Liên hệ chúng tôi
www.stlawrencecollege.ca

www.stlawrencecollege.ca/
have-questions

Tải tài liệu của bạn lên
4

Chọn chương trình của bạn
3

Gửi hồ sơ ứng tuyển của bạn
5

 www.stlawrencecollege.ca/
apply-international

Nhấp vào “tạo tài khoản 
OCAS và bắt đầu ứng 
tuyển”

2

Quét mã QR để truy cập 
trang ứng dụng SLC

1

IELTS HỌC THUẬT TOEFL IBT DUOLINGO IEOP/IEOC

Chứng chỉ, 
bằng & 
bằng nâng 
cao

6.0, không kỹ 
năng nào dưới 6.0

78 tổng điểm là 
110, không 
có kỹ năng 
nào dưới 85

Nâng cao 70%

Bằng cử nhân 6.5, không kỹ 
năng nào dưới 6.0

88 tổng điểm là 
120, không 
có kỹ năng 
nào dưới 95

Nâng cao 85%

Chứng chỉ sau 
đại học

6.5, không kỹ 
năng nào dưới 6.0

83 tổng điểm là 
120, không 
có kỹ năng 
nào dưới 95

Nâng cao 85%

Yêu cầu đối với các chương trình Cạnh tranh cao có yêu cầu đầu vào cao

https://www.stlawrencecollege.ca
https://www.stlawrencecollege.ca/forms/have-questions-
https://www.stlawrencecollege.ca/forms/have-questions-
https://www.stlawrencecollege.ca/services/international/how-to-apply
https://www.stlawrencecollege.ca/services/international/how-to-apply
https://www.facebook.com/stlawrencecollege.ca/
https://www.youtube.com/@aboutslc
https://www.instagram.com/stlawrencecollege/?hl=en


@stlawrencecollege @stlawrencecollege.ca aboutslc

HÃY TÌM CÁNH CỬA CỦA BẠN

Tìm hiểu thêm về các cộng 
đồng của chúng tôi

Chúng tôi nói  
ngôn ngữ của bạn  
Kết nối với các thành viên nhóm  
SLC ở quốc gia của bạn

PHẦN QUÀ TẶNG  
HỌC PHÍ  
HAI SUẤT QUÀ TẶNG $2.500 
CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ VỀ CUỘC THI CÓ TẠI  
stlawrencecollege.ca/TuitionContest

Cơ sở Brockville

Cơ sở Kingston Cơ sở Cornwall

https://www.instagram.com/stlawrencecollege/?hl=en
https://www.facebook.com/stlawrencecollege.ca/
https://www.youtube.com/@aboutslc
https://www.stlawrencecollege.ca/contest-rules

